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GIỚI THIỆU 

Phần mềm ViLIS Express là chương trình độc lập phục vụ công tác Kê khai 
đăng ký và lập hồ sơ địa chính một cách hiệu quả và nhanh chóng. ViLIS Express 
được xây dựng dựa trên nền tảng từ phần mềm ViLIS Enterprise 2.0 với những 
chức năng đã được vận hành và phát triển rộng rãi tại nhiều tỉnh thành của cả nước 
về Kê khai Đăng ký, Lập Hồ sơ địa chính và Cấp giấy chứng nhận được quy địch 
tại thông tư 17/2010/TT-BTNMT ngày 21 tháng 10 năm 2009, Nghị định số 
88/2009/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2009 về Cấp giấy chứng nhận quyền sử 
dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác trên đất và hệ thống các văn bản pháp 
luật hiện hành và Thông tư số 20/2010/TT-BTNMT ngày 22 tháng 10 năm 2010 

Phần mềm ViLIS Express (ViLIS phiên bản Express) được xây dựng và phát 
triển dựa trên nền công nghệ hiện đại và tiên tiến hiện nay, đáp ứng chạy trên nhiều 
hệ điều hành phổ biến như Windows XP, WinVista, Windows 7, Windows 
Server… 
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PHẦN 1. CÀI ĐẶT PHẦN MỀM VÀ THIẾT LẬP HỆ THỐNG 

1. Yêu cầu hệ thống 

+ Yêu cầu hệ thống đối với máy chủ Server (cấu hình tối thiểu): 

- Hệ điều hành: Windows Server 

- Bộ vi xử lý CPU 32bit: 3Ghz, 1333FSB, Cache 12mb (2 level: 2x6Mb) 

- Bộ nhớ RAM: 4Gb (2x2Gb) 

- Dung lượng ổ cứng HDD: 120Gb 

- Hệ quản trị CSDL SQL Server 2005 hoặc SQL Express 2005 

+ Yêu cầu hệ thống đối với máy trạm PC (cấu hình tối thiểu): 

- Hệ điều hành Windows XP, Vista, Windows 7... 

- Bộ vi xử lý CPU: 1.6Ghz, 533 FSB 

- Bộ nhớ RAM: 1Gb 

- Dung lượng ổ cứng HDD: 40Gb 

+ Yêu cầu hệ thống phụ trợ khác: 

- Hệ thống mạng LAN, Inthernet liên kết tất cả máy sử dụng chương trình 

- Cài đặt các phần mềm ngăn chặn virus như: Kaspersky, Avast, Bkav... 

- Máy tính cá nhân cài đặt các phần mềm: MS Office, MicroStation, Famis 

2. Cài đặt MicroSoft SQL Express 2005 hoặc SQL Server 2005 

SQL Server 2005 là phần mềm mềm quản trị cơ sở dữ liệu của Microsoft chỉ 
cài đặt cho máy chủ - server trên nền hệ điều hành Windows Server 2000, 
Windows Server 2003, Windows Server 2005. Tùy điều kiện cụ thể, nếu không có 
máy chủ có thể sử dụng máy tính PC thường làm máy chủ (hiệu suất hoạt động 
không cao) trên nền Windows Vista hoặc Windows 7 thì quá trình cài đặt SQL 
Server 2005 bình thường, nếu sử dụng hệ điều hành Windows XP thì bắt buộc phải 
cài đặt các chương trình Update Windows trước, bao gồm cài đặt các file: 

     WindowsInstaller 3.0 
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Cài đặt DotNet Framework 3.5 
  Thiệt lập cấu hình Windows (Date-dd\mm\yyyy; Working Unit-Met, thiết lập FireWall) 

CÀI ĐẶT SQL SERVER 2005: 

B1: Chạy file Setup trong bộ cài SQL server 

 

Đánh dấu vào  bấm Next để tiến hành cài đặt 

Giao diện quá trình cài đặt 
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Bấm Next để tiếp tục quá trình cài đặt 

 

Bấm Next để tiếp tục quá trình cài đặt 

 

B2: Kiểm tra thông tin cài đặt (đánh vào các dấu check như hình bên) 
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B3: Đặt tên CSDL  

Chọn  và đặt tên là “SQL2005” (chú ý không được trùng với tên 
CSDL đã có trong máy, có thể đặt bất kỳ, nhưng nên đặt như hướng dẫn ở trên)  
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Sau đó bấm Next xuất hiện giao diện Service Account: chọn Use the built-in 
System account chọn Local system 

 

Đánh dấu chek vào  bấm Next 

 

Chọn  nhập mật khẩu CSDL: 
đây là mất khẩu ngầm định của Account “sa”. 
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Khuyến cáo: Mật khẩu phải từ 6 ký tự trở lên 

Bấm Next để tiếp tục cài đặt 

Sau khi chương trình cài đặt xong tất cả là Setup finished bấm chuột Next để 
tiếp tục và bấm Finish để kết thúc quá trình cài đặt 

 

3. Cài đặt phần mềm phụ trợ 

Cài đặt thư viện .Net Framework 3.5 

4. Cài đặt các phần mềm ViLIS Express 

Chạy file Setup trong thu mục cài đặt 

  
Chương trình cài tại: C:\Program Files\ViLIS\ViLIS 2.0 Express Edition 

Khi đó xuất hiện giao diện khởi động như hình dưới: 
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PHẦN 2. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM ViLIS Express 

1. Thiết lập cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính LIS 

- Khởi tạo cơ sở dữ liệu: Khởi động SQL Server, chọn chức năng Restore 
Database mẫu trong thư mục cài đặt: EmptyData.bak 

 

Dẫn tới file Database mẫu EmptyData.bak và chọn thư mục khởi tạo CSDL LIS 
(khuyến cáo không nên khởi tạo dữ liệu tại thiết bị lưu trữ hệ thống) 

 
 - Sau khi khởi tạo dữ liệu mẫu, tiến hành cập nhật cấu trúc dữ liệu mới bằng 
cách chạy Update Database lần lượt 3 file UpdateSQLData kèm trong thư mục cài 
đặt là: 1. NangCapCSDL.sql - 2. CapNhatDanhMuc.sql - 3.CapnhatChucNang.sql 
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2. Đăng nhập hệ thống 

a) Thiết lập giao tiếp với CSDL máy chủ: 

 - Thiết lập đăng nhập CSDL thuộc tính khai báo như sau: 

 
+ Tên máy chủ: 

+ Hệ quản trị CSDL: SQL2005 hoặc SQLExpress 

+ Tài khoản đăng nhập: sa; Mật khẩu đăng nhập SQL:*** 

+ Tên Cơ sở dữ liệu thuộc tính là: LIS 

- Thiết lập đơn vị triển khai: 

+ Trên form đơn vị triển khai: lựa chọn đơn vị làm việc tương ứng các 
cấp tỉnh/Tp, huyện/Thị. 

+ Trên form tùy chọn khác: lựa chọn đơn vị hành chính thuộc khu vực 
đô thị hoặc nông thôn. 

b) Đăng nhập hệ thống: 

 
  Tên đăng nhập: admin 

  Mật khẩu: admin 
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3. Kê khai đăng ký lập hồ sơ địa chính và cấp GCN 

3.1. Quy trình chung Đăng ký, cấp GCN quyền sử dụng đất, sở hữu nhà 

Trên Giao diện “Đăng ký và cấp giấy chứng nhận” bấm nút  
hoặc phím F1, chương trình sẽ tự động chuyển sang Tab 3 (Chủ sử dụng/sở hữu) 
để nhập đăng ký thông tin chủ sử dụng đất, chủ sở hữu nhà và tài sản khác. 

1 - Nhập đăng ký thông tin chủ sử dụng/sở hữu 

+ B1: Nhập thông tin chủ 

Bấm nút  hoặc F1 để thêm Chủ sử dụng. 

Nhập các thông tin của chủ sử dụng: 

 Họ và tên; Năm sinh; Giới tính; Số chứng minh nhân dân, ngày cấp, nơi cấp; 
Địa chỉ thường trú; Dân tộc; Quốc tịch 

 

Đối với địa chỉ thường trú: có thể nhập trực tiếp vào hoặc bấm vào  hiện 
ra Form địa chỉ chi tiết để nhập (quản lý theo ĐVHC, nên làm theo phương pháp 
này). 
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Trường hợp Chủ sử dụng đất là hai Vợ Chồng thì đánh dấu check vào ô “Hộ 

gia đình”  sẽ đăng ký bổ sung thêm thông tin chủ thứ hai. 

+ B2: Lưu thông tin 

Bấm  hoặc F2 để lưu thông tin. 

 

Lưu ý: Muốn in “Hộ Ông/ Hộ Bà” trên trang 1 Giấy chứng nhận thì đánh dấu 

check vào ô , trường hợp này thường sử dụng in GCN đất nông 
nghiệp được phân theo nhân khẩu. 

Trường hợp trong CSDL đã tồn tại thông tin về chủ thì lựa chọn tìm kiếm chủ 
đó để đưa vào đăng ký 

2 - Nhập đăng ký thông tin thửa 

* Đăng ký Thửa một mục đích 

B1: Chọn Tab 4 (Thửa) 

Giao diện nhập thông tin thửa 
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+ B2: Thêm thửa mới 

 Bấm nút  hoặc F1 để thêm thửa đất mới. → trong mục 4.1.Thửa 
đất, nhập đầy đủ thông tin về thửa gồm: 

Số thửa; Số tờ bản đồ; Số thửa cũ, tờ cũ (nếu có); Diện tích thửa, diện tích 
pháp lý, Địa chỉ thửa đất; Nguồn gốc giao đất; Nguồn gốc(quá trình sử dụng đất); 
Tài liệu đo đạc: 
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Đối với thông tin địa chỉ thửa đất, nếu chưa có Tên đường và Khu dân cư 

hoặc xứ đồng; bấm vào biểu tượng  để nhập thêm địa chỉ thửa đất. 

Giao diện danh mục đường 

 

 Tương tự tư với bổ sung danh mục khu dân cư. Khu dân cư là đơn vị hành 
chính cấp dưới xã phường như: Khu phố, tổ dân phố, thôn, bản, ấp, xóm... Khi 
thực hiện, nên nhập tất cả các khu dân cư của cả ĐVHC để lần sau không cần nhập 
bổ sung nữa. 

Giao diện danh mục Khu dân cư 
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Sau đó Bấm nút  hoặc F2 để cập nhật thông tin. 

+ B3: Nhập thông tin về Mục đích sử dụng của thửa.  

Trong mục 4.2.Mục đích sử dụng của thửa, chọn MĐSD trên GCN, nhập 
vào thời hạn sử dụng (nếu không phải là đất ở)  

 

Bấm nút  hoặc F8 để cập nhật. 

* Thửa đa mục đích: 

+ B1: Nhập thông tin thửa 

Đối với thửa đa mục đích cũng nhập đầy đủ các thông tin thửa vào mục 
4.1.Thửa đất như trường hợp một mục đích.  

Bấm  hoặc bấm phím F2 để cập nhật thông tin. 

B2: Nhập thông tin về Mục đích sử dụng của thửa. 

Trong mục 4.2.Mục đích sử dụng của thửa, chọn MĐSD trên GCN, nhập 
vào thời hạn sử dụng (nếu không phải là đất ở, đối với đất ở ngầm định là “lâu 
dài”), chọn nguồn gốc giao đất, diện tích ở mục 4.2 cho mục đích sử dụng thứ 
nhất. Bấm nút F8 để cập nhật thông tin. 

Đối với nguồn gốc sử dụng đất: chương trình cho phép nhập hai loại nguồn 
gốc là các nguồn gốc theo Thông tư 17 và nguồn gốc sử dụng đất theo Thông tư 09 
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(sử dụng để đăng ký, quản lý hồ sơ trước đây theo luật đất đai 2003), xem hình 
dưới: 

Giao diện nhập thửa đa mục đích 

 

B3: Thêm mục đích sử dụng mới: 

Bấm nút  hoặc F7 để thêm mục đích sử dụng mới cho thửa đa mục 
đích, nhập đầy đủ thông tin, chọn F8 để cập nhật thông tin. 

Giao diện nhập thửa đa mục đích 
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3 - Nhập đăng ký thông tin nhà: 

→ Nhà ở hộ gia đình, cá nhân 

 

+ B1: Thêm thông tin nhà: 

Bấm  thêm thông tin nhà, khi đó chương trình sẽ hỏi có lấy địa chỉ 
đất làm địa chỉ nhà không? 

Bấm “Yes” chương trình tự động cập nhật địa chỉ nhà theo địa chỉ đất 

Bấm “No” địa chỉ thửa đất để trống để người dùng tự nhập. 

+ B2: Bổ sung thông tin về nhà: Loại: công năng nhà; Số tầng, cấp nhà; 
Diện tích xây dựng, diện tích sàn; Diện tích sàn phụ (nếu có); Năm xây dựng, năm 
hoàn thành xây dựng; Nguồn gốc tạo lập nhà; Kết cấu chi tiết. 

Giao diện kết cấu chi tiết 
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Lưu ý: Chương trình cho phép người dùng tự cập nhật các loại kết cấu phổ 
biến tại địa phương. Kết cấu chi tiết gồm: kết cấu nhà, mái, tường và sàn 

+ B3: Chuyển thông tin nhà sang danh sách đăng ký 

→ Căn hộ chung cư. 

 Trường hợp chưa có thông tin của chung cư: nghĩa là căn hộ chung cư 
chưa được đăng ký và CSDL. Trường hợp này phải nhập thông tin Chung cư trước 

 

+ B1: Thêm mới chung cư. 

Bấm phím Ctrl+A hoặc nút “Thêm mới” để thêm Chung cư mới. 

+ B2: Tìm kiếm vị trí tọa lạc của chung cư. 

Bấm nút  rồi nhập các điều kiện tìm kiếm để chọn thửa đất mà 
chung cư toạ lạc. 

Giao diện tìm kiếm thửa đất 
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Bấm vào nút “Chọn” hoặc bấm đúp chuột trái vào thửa đất muốn chọn, xuất 
hiện hộp thoại Thông báo LẤY ĐỊA CHỈ CHUNG CƯ CHO THỬA ĐẤT? 

Bấm YES để đồng ý, NO để bỏ qua. Xuất hiện Danh sách Nhà chung cư. 

 

B3: Nhập thông tin nhà Chung cư gồm khối thông tin 

 Tên chung cư: nhập đầy đủ VD: Chung cư HILAM 
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 Địa chỉ chung cư tọa lạc 

 Diện tích sàn, diện tích xây dựng 

 Số tầng (tổng số tầng của chung cư) 

 Cấp hạng, năm xây dựng, năm hoàn thành xây dựng 

 Thời hạn sở hữu, kết cấu 

Sau khi nhập xong bấm  hoặc tổ hợp phím Ctrl+S để lưu lại thông tin 
đăng ký. 

Bấm nút “Thoát” để quay về Tab 5 (Nhà-Căn hộ) 

 

B4: Nhập bổ sung thông tin Căn hộ chung cư gồm khối thông tin 

 Số căn hộ 

 Loại công năng, số tầng, cấp nhà 

 Diện tích sàn 

 Nguồn gốc nhà 

Giao diện nhập thông tin căn hộ chung cư 
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Bấm  hoặc phím F2 để lưu. 

B5: Chuyển căn hộ sang danh sách đăng ký 

 Trường hợp đã có thông tin của chung cư: Tương tự Trường hợp chưa có 
Thông tin Chung cư, bỏ qua Bước 1,2,3. Thực hiện các Bước 4, 5 làm tương tự 
như phần chưa có thông tin chung cư ở phần trên. 

4 - Nhập đăng ký tài sản khác trên đất 

Tương tự nhập đăng ký thông tin nhà như trên. 

5 - Đăng ký: là quá trình kết nối mối quan hệ Chủ - Thửa - Nhà - Tài sản 
khác gắn liền trên đất 

 
 - Nhập mã biên nhận và mã số hồ sơ lưu, thông thường hai mã này trùng 

nhau và cũng là mã vạch in GCN sau này. 

- Chọn cập nhật đơn: để xác nhận đăng ký đã được khai trình. 
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6 - Cấp giấy chứng nhận: 

 
 Chọn thêm mới GCN, nhập số hiệu GCN, số hồ sơ gốc, số hồ sơ gốc cũ (nếu 
có), số vào sổ, ngày vào sổ, người ký và tính chính thức có pháp lý. 

 7 - Biên tập In GCN: 

 
 - Chọn “Lấy sơ đồ” để lấy sơ đồ thửa để in GCN 

 - Xem trang 1-4 và 2-3 để View và in trang GCN như hình dưới: 

 Trang 1-4: 
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 Trang 2-3: 

 
3.2. Đăng ký QSDĐ trường hợp Một chủ - Một thửa 

B1: Nhập mới thông tin Chủ sử dụng/Sở hữu 

Form Chủ sử dụng/sở hữu (trong trường hợp chưa thông tin chủ có trong 
CSDL) đối với chủ đã có trong CSDL bấm Tìm kiếm (F5) để nhập thông tin. 

 

B2: Chuyển thông tin chủ sang danh sách đăng ký  

Bấm nút  chuyển sang Danh sách đăng ký.  
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B3: Chuyển thông tin thửa sang danh sách đăng ký 

Bấm tìm kiếm (Thông tin thửa có trong CSDL) hoặc nhập mới thông tin 
Thửa cần đăng ký (Chưa có thông tin thửa trong CSDL). 

 

Bấm  hoặc F6 để chuyển sang Tab Đơn Đăng ký nhập đầy đủ 

thông tin đơn đăng ký. Bấm  hoặc F3 cập nhật đơn đăng ký. 
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Sau đó tiến hành cấp GCN 

3.3. Trường hợp Một chủ - Nhiều thửa 

B1: Nhập mới thông tin: 

Vào Form Chủ sử dụng/sở hữu (trong trường hợp chưa thông tin chủ có 
trong CSDL), đối với chủ đã có trong CSDL bấm Tìm kiếm (F5)  

B2: Chuyển thông tin chủ sang danh sách đăng ký 

B3:Chuyển thông tin thửa sang danh sách đăng ký 

Bấm tìm kiếm (Thông tin thửa có trong CSDL ) hoặc nhập mới thông tin 
Thửa cần đăng ký (Thông tin thửa Chưa có trong CSDL). 
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Nhấn nút  chuyển sang danh sách đăng ký như giao diện dưới đây: 

Bấm  hoặc F6 để chuyển sang Tab Đơn Đăng ký nhập đầy đủ 

thông tin đơn đăng ký. Bấm  hoặc F3 cập nhật đơn đăng ký. 
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3.4. Đăng ký Nhiều chủ - Một thửa (Đồng sử dụng một thửa đất) 

B1: Nhập mới thông tin 

 Vào Form Chủ sử dụng/sở hữu (trong trường hợp chưa thông tin chủ có 
trong CSDL), đối với chủ đã có trong CSDL bấm Tìm kiếm (F5) 

 

Nhấn nút  chuyển sang Danh sách đăng ký. 

B2: Chuyển thông tin chủ sang danh sách đăng ký 

B3: Nhập mới hoặc Tìm thửa đất cần ĐK và chuyển sang danh sách đăng ký. 
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Bấm  hoặc F6 để chuyển sang Tab Đơn Đăng ký nhập đầy đủ 

thông tin đơn đăng ký. Bấm  hoặc F3 cập nhật đơn đăng ký. 

 

3.5. Đăng ký Một chủ - Một thửa - Một nhà 

B1: Phần nhập mới và tìm chủ chuyển thông tin chủ thửa sang danh sách 
đăng ký thao tác tương tự như phần đăng ký 1 chủ 1 thửa 

 B2: Thêm mới nhà (thông tin nhà chưa có trong CSDL), tìm kiếm (thông tin 
nhà có trong CSDL). Khi bấm thêm (F1) chương trình sẽ tự động lấy địa chỉ đất 
làm địa chỉ nhà, và ghi nhận thời hạn sử dụng là “lâu dài” (trừ trường hợp sở hữu 
nhà trên đất thuê) 
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B3: Chuyển thông tin nhà sang Danh sách cần đăng ký 

Bấm  hoặc F6 để chuyển sang Tab Đơn Đăng ký nhập đầy đủ 

thông tin đơn đăng ký. Bấm  hoặc F3 cập nhật đơn đăng ký. 

 

3.6. Trường hợp Nhiều chủ - Một thửa – Một nhà 

B1: Nhập mới thông tin  

Vào Form Chủ sử dụng/sở hữu (trong trường hợp chưa thông tin chủ có 
trong CSDL), đối với chủ đã có trong CSDL bấm Tìm kiếm (F5)  
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B2: Chuyển thông tin chủ sang danh sách đăng ký 

B3: Chuyển thông tin thửa sang danh sách đăng ký 

 Bấm tìm kiếm (Thông tin thửa có trong CSDL) hoặc nhập mới thông tin 
Thửa cần đăng ký (Thông tin thửa Chưa có trong CSDL). 

Bấm chuyển sang Danh sách cần đăng ký 

 

B4: Thêm mới nhà 

Khi bấm thêm (F1) chương trình sẽ tự động lấy địa chỉ đất làm địa chỉ nhà, 
và ghi nhận thời hạn sử dụng là “lâu dài” (trừ trường hợp sở hữu nhà trên đất thuê ) 

Giao diện đăng ký nhà 
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Sau chuyển thông tin nhà qua danh sách đăng ký 

Bấm  hoặc F6 để chuyển sang Tab Đơn Đăng ký nhập đầy đủ 

thông tin đơn đăng ký. Bấm  hoặc F3 cập nhật đơn đăng ký. 

 

Bấm  hoặc F6 để chuyển sang Tab Đơn Đăng ký nhập đầy đủ 

thông tin đơn đăng ký. Bấm  hoặc F3 cập nhật đơn đăng ký. 

Lưu ý: Check vào ô sử dụng chung trong trường hợp đồng sử dụng và đồng 
sở hữu. 

3.7. Đăng ký Chủ - Nhà hộ gia đình, cá nhân - sở hữu tài sản trên đất thuê 

Trong tab Chủ sử dụng/sở hữu nhập đầy đủ thông tin về hộ gia đình, cá nhân. 
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Sau đó bấm cập nhật (F2) và dùng dấu  để chuyển hộ gia đình, cá nhân 
sang mục 3.4.Danh sách đăng ký. 

 

B1: Nhập các thông tin về căn hộ 

Sau đó bấm cập nhật (F2). 

 

B2: Bấm Chọn thửa đất (F8) để tìm thửa đất, và chọn thửa đất 
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Giao diện tìm thửa đất 

 

B3: Bấm  để chuyển căn hộ sang mục Danh sách đăng ký 

Sau đó ta bấm vào nút 

 

3.8. Đăng ký sở hữu căn hộ chung cư 

B1: Nhập mới thông tin 

Vào Form Chủ sử dụng/sở hữu (trong trường hợp chưa thông tin chủ có 
trong CSDL) đối với chủ đã có trong CSDL bấm Tìm kiếm (F5)  



Hướng dẫn sử dụng Phần mềm ViLIS phiên bản Express 

 
Trung tâm Cơ sở dữ liệu và HTTT, 108 Chùa Láng Đống Đa Hà Nội  - www.vilis.vn                                                    34

B2: Thêm mới căn hộ  

 

 Bấm thêm mới (F1) sau đó chọn chung cư có căn hộ 

Tiến hành nhập đầy đủ các thông tin căn hộ (xem hướng dẫn phần nhập thông 
tin chung cư tại mục 1 ở trên) 

B3: Chuyển thông tin căn hộ sang danh sách đăng ký 
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Sau khi liên kết đăng ký xong bấm nút  để xem đơn đăng ký rồi 

bấm  để cập nhật đơn đăng ký. 

Chỉnh sửa đơn đăng ký. 

Lưu ý: Trong quá trình nhập kê khai đăng ký đã chuyển sang phần xem đơn 
đăng ký trường hợp muốn thêm, xoá hoặc sửa thông tin của chủ, thửa, nhà đã đăng 
ký, tiến hành bấm click phải chuột chương trình sẽ gọi trực tiếp đến TAB tương 
ứng để chỉnh sửa sau đó chuyển các thông tin đã sửa sang danh sách đăng ký để 
cập nhật thay đổi vào CSDL. 

Giao diện thêm, xoá, sửa thông tin chủ 

 

Đối với thửa đất, nhà/căn hộ làm tương tự 

3.9. Biên tập giấy chứng nhận 

a) Cấp Giấy chứng nhận 

Chọn tab cấp GCN hoặc bấm phím (F7) để thao tác: 
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 B1:  

B2:  Gọi thông tin chủ đã đăng ký 

- Đánh dấu check vào thửa đất 

- Nhập số giấy chứng nhận, nhập thông tin người ký   

- Nhập mã vạch 

- Nhập căn cứ pháp lý (nếu có) 

- Ghi chú trang 1 trang 2 (nếu có) 

Giao diện cấp giấy chứng nhận 
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Sau đó  

Tiếp theo  

b) Sử dụng các tiện ích trong in GCN 

Giao diện In GCN 

 

 Từ Giao diện InGCN ta có thể sử dụng các tiện ích sau: 

 Xoá thông tin trên GCN 

 Xem trang 1- 4 GCN 

 Xem Trang 2-3 GCN 

Thoát khỏi from in GCN 

 in phiếu chuyển 

 in tờ trình 

c) Kiểm tra thông tin GCN, tờ trình, phiếu chuyển 

+ Tờ trình 

B1: Kiểm tra thông tin chủ, thửa, nhà các ghi chú về nhà, thửa đất (nếu có)  

B2: Kiểm tra bổ sung thông tin tờ trình 
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Sau khi biên tập GCN, chọn chức năng In tờ trình bằng cách chọn nút “Tờ 
trình” 

 

Giao diện lập tờ trình cấp giấy 
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B3: Kiểm tra thông tin chủ, thửa 

B4: Kiểm tra thông tin nhà, công trình, tài sản: 

 

 Đánh dấu check vào Nhà hoặc Căn hộ (trường hợp là nhà chung cư) 

 B5: Kiểm tra thông tin quá trình hình thành nhà, đất:  
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 Tiến hành kiểm tra thông tin về tài liệu đo đạc, bổ sung thông tin vị trí thửa 
đất, thông tin về cán bộ thụ lý, cán bộ kiểm tra... 

B6: Kiểm tra Thông tin quy hoạch: 

 



Hướng dẫn sử dụng Phần mềm ViLIS phiên bản Express 

 
Trung tâm Cơ sở dữ liệu và HTTT, 108 Chùa Láng Đống Đa Hà Nội  - www.vilis.vn                                                    41

 Xem xét lại tính phù hợp quy hoạch, đối chiếu lại các điều kiện so với thông 
tin trên hồ sơ.Ý kiến, đề xuất của lãnh đạo và của cán bộ thụ lý đối với hồ sơ  

Sau khi xem xét đầy đủ thông tin, ta nhấp vào nút  để lưu lại tờ 
trình cho hồ sơ hiện tại. 

Sau đó bấm nút  xuất ra file MS Word (*.doc). Từ đây kết nối 
với máy in và in tờ trình. 

+ Phiếu chuyển 

Trong giao diện Biên tập GCN, bấm chọn nút .  

B1: Kiểm tra thông tin về chủ, thửa  

Giao diện phiếu chuyển thuế 

 

Bổ sung thông tin về thửa đất như: đoạn đường, vị trí, kết cấu... 

B2: Kiểm tra thông tin thửa đất: 
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Thông tin cụ thể về thửa đất, và các thông tin kèm theo (nếu có), có ghi nợ 

tiền sử dụng đất hay không bằng cách đánh dấu Check vào phần <Nguyện vọng 
ghi nợ tiền sử dụng đất>.  

B3: Kiểm tra thông tin nhà, công trình, tài sản: 

 

Bổ sung thông tin cụ thể về nhà và công trình xây dựng (nếu có): 

B4: Kiểm tra quá trình hình thành nhà, đất: 
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Kiểm tra lại nguồn gốc hình thành đất, nhà và các giấy tờ nộp thuế (nếu có) 

Xong bấm nút  để lưu lại thông tin phiếu chuyển . 

Để in phiếu chuyển, nhấp vào nút , xuất ra file word và in 
ra giấy. 

Lưu ý: Các thông tin về nguồn gốc nhà đất nếu phát hiện thiếu hoặc sai sót 
cần quay lại phần kê khai đăng ký nhập bổ sung. 

B3 : Kiểm tra bổ sung thông tin phiếu chuyển 

B4 : Chọn cỡ chữ bản đồ và tỷ lệ (mặc định là vừa khung) 

B5 : Kiểm tra dấu check trong ô  

Lưu ý: Nếu lấy trực tiếp thửa đất từ cơ sở dữ liệu tiến hành chọn in 

 

Nếu lấy từ HSKT định dạng .dwg, .dgn và bản vẽ nhà chọn in  



Hướng dẫn sử dụng Phần mềm ViLIS phiên bản Express 

 
Trung tâm Cơ sở dữ liệu và HTTT, 108 Chùa Láng Đống Đa Hà Nội  - www.vilis.vn                                                    44

4. Đăng ký thông tin cấp giấy chứng nhận từ bảng dữ liệu Excel 

 Là quá trình nhập dữ liệu kê khai đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử 
dụng đất từ bảng dữ liệu dạng excel. File định dạng mẫu ViLISExpress.xls 

 
4.1. Yêu cầu chung 

- Dữ liệu nhập theo chuẩn Unicode 

- Dữ liệu không xác định không nhập: thí dụ có số CMTND nhưng vẫn có thể 
không có ngày cấp, nơi cấp... 

- Bảng dữ liệu không bao gồm đăng ký cho đối tượng nhà và tài sản khác 

- Không đăng ký cấp GCN cho hình thức Đồng sử dụng 

- Đối với các chủ có địa chỉ thường trú không phải ĐVHC đang thực hiện phải 
nhập bổ sung địa chỉ trên phần mềm 

- Bảng dữ liệu gồm: 45 cột dữ liệu, chia thành các nhóm thông tin: 

 + Nhóm thông tin thửa: số hiệu thửa, số hiệu tờ, địa chỉ thửa, loại đất… 

 + Nhóm thông tin chủ: tên chủ, địa chỉ,  thuộc đăng ký… 

 + Nhóm thông tin về GCN: số hiệu GCN, ngày cấp, nơi cấp… 

- Chi tiết về bảng dữ liệu Excel: 

Cột Nội dung Giải thích 
A Số thứ tự Số thứ tự các dòng dữ liệu sẽ được chuyển đổi vào Database 
B Số hiệu Bản đồ Số hiệu bản đồ (nhập theo quy định của BĐĐC chính quy) 
C Số hiệu thửba đất Số hiệu thửa đất (nhập theo quy định của BĐĐC chính quy) 

D Diện tích thửa Nhập theo định dạng 105.5 (không được nhập 105,5), đối với 
thửa đa mục đích thì nhập diện tích từng mục đích 

E Số hiệu tờ BĐ cũ Tài liệu cũ dùng để tham khảo 
F Số hiệu thửa cũ Tài liệu cũ dùng để tham khảo 
G Ký hiệu MĐSD Theo TT09: LUC, ONT… 
H SuDungRieng Đánh dấu diện tích sử dụng chung hoặc sử dụng riêng 
I Mã nguồn gốc giao đất Mã nguồn gốc giao đất theo quy định của TT17, TT09 
J Thời hạn SD Thời hạn sử dụng đất: 30/12/2030, Lâu dài, 12/2030 
K Quá trình sử dụng Ghi quá trình sử dụng đất 
L Số nhà Địa chỉ thửa đến Số nhà 
M Tên đường Địa chỉ thửa đến Tên đường phố 
N Khu dân cư Thực chất là địa chỉ Xứ đồng – dùng với đất nông nghiệp 
O Ký hiệu Đối tượng SD Đối tượng sử dụng đất: theo quy định trong TT17 
P NhomDangKy Cột thông tin gộp nhóm chủ 
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Q HoTen Tên chủ sử dụng đất 
R Giới tính 1: nam, 0: nữ 
S Năm sinh Chỉ ghi số năm sinh. VD: 1984 
T Năm mất Chỉ ghi số năm mất. VD: 1980 

U Loại giấy tờ Chứng minh nhân dân: CMND, chứng minh sỹ quan: CMSQ, Hộ 
chiếu: Hộ chiếu 

V Số giấy tờ nhập số CMND, số CMSQ, số hộ chiếu. VD: 123456789 
W Ngày cấp Ngày cấp giấy tờ. Nhập theo định dạng dd/MM/yyyy 
X Nơi cấp Nơi cấp giấy tờ cá nhân 

Y SoNhaChu1 
Đối với khu vực đô thị nếu có số nhà hoặc địa chỉ trụ sở tổ chức. 
Số nhà-ngõ-ngách: 12-12/20-122 hiểu là: số nhà 12 ngõ 12/20 
ngách 122 cách nhau dấu - 

Z DuongChu1 Địa chỉ chủ 1 đến đường phố 

AA 
Khu dân cư nơi chủ 1 
đăng ký thường trú, tạm 
trú 

Địa danh dưới cấp xã phường: xóm, thôn, ấp… chương trình tự 
động kiểm soát ĐVHC còn lại 

AB Họ tên chủ sd 2 Tên chủ sử dụng đất thứ 2 (là vợ hoặc chồng) 
AC NamSinhChu2 Chỉ ghi số năm sinh. VD: 1984 
AD Năm mất của chủ sd 2 Chỉ ghi số năm mất. VD: 1980 

AE Loại giấy tờ của chủ sd 2 Chứng minh nhân dân ghi: CMND, chứng minh sỹ quan ghi: 
CMSQ, Hộ chiếu ghi: Hộ chiếu 

AF Số giấy tờ của chủ SD 2 nhập số CMND, số CMSQ, số hộ chiếu. VD: 123456789 

AG Ngày cấp giấy tờ của Chủ 
SD 2 Ngày cấp giấy tờ. Nhập theo định dạng dd/MM/yyyy 

AH Nơi cấp giấy tờ của Chủ 
SD 2 Nơi cấp giấy tờ 

AI Số nhà của chủ 2 Tương tự chủ 1 

AJ Tên đường thuộc địa chỉ 
của chủ 2  

AK KhuDanCuChu2 Địa danh dưới cấp xã phường: xóm, thôn, ấp… chương trình tự 
động kiểm soát ĐVHC còn lại 

AL Loại giấy chứng nhận 

Ghi cụ thể: 
Giấy chứng nhận SQD đất 2003 
Giấy chứng nhận SQD đất 1993 
GCN QSD nhà ở và QSD đất ở 60 
GCN QSD nhà ở và QSD đất ở 90 
GCN QSD nhà ở và QSD đất ở 95 
GCN QSD nhà ở và QSD đất ở 2009 
Giấy hợp thức hóa 
Các loại GCn khác 

AM Đợt cấp Giấy CN Nhập mã đợt cấp giấy: trường hợp cấp theo kế hoạch 
AN Số hiệu Giấy CN GCN2009 ghi: AB 0001, BA 00002 

AO Mã vạch nếu là GCN2009 thì nhập giá trị này: là mã hồ sơ và mã vạch: 
thông thường khi in GCN mới nhập mã này bằng phần mềm 

AP Số vào sổ Ghi thứ tự số vào sổ (tương tự như trên) 
AQ Ngày vào sổ Nhập theo định dạng dd/MM/yyyy 
AR Số hồ sơ gốc Số hồ sơ có liên quan 
AS Căn cứ pháp lý VD: 124/QĐ-UBND .v.v. 

4.2. Thực hiện nhập đăng ký từ bảng dữ liệu Excel 

Chọn công cụ Nhập đăng ký từ Excel trên thanh Menu Kê Khai đăng ký: 
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 - Chọn đường dẫn đến file dữ liệu đăng ký dạng bảng Excel 

 - Chọn Sheet dữ liệu cần chuyển: trong file có thể có nhiều sheet dữ liệu 
khác nhau, nên phải xác định sheet chuyển đổi cụ thể 

 - Dòng bắt đầu: luôn ngầm định là 1, có thể chọn dòng bắt đầu từ giá trị 
khác tùy theo mục đích chuyển đổi cụ thể 

 - Dòng kết thúc: luôn ngầm định là dòng cuối cùng của bảng dữ liệu 

- Opition Lấy tên phường/xã: nếu chọn chương trình sẽ tính địa chỉ chủ gồm 
giá trị trong bảng dữ liệu với đơn vị hành chính đang làm việc. 

 
- Đọc dữ liệu\Kiểm tra dữ liệu\Chuyển dữ liệu 

- Sau khi chuyển xong dữ liệu, vào tìm kiếm các đăng ký và tiến hành in 
Giấy chứng nhận. 
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5. Chuyển đổi dữ liệu phần mềm In GCN2009 vào ViLIS Express 

- Cập nhật cấu trúc dữ liệu In GCN2009 Full Version theo phiên bản cuối 
cùng ngày 15.04.2009 (Download tại www.vilis.vn): Mục tiêu: đồng bộ dữ 
liệu các phiên bản phần mềm In GCN2009 khác nhau thống nhất về cấu trúc 
chuẩn theo phiên bản cuối. 

- Chạy cập nhật dữ liệu từ Phần mềm Quản trị CSDL SQL Server 2005 

-  File cập nhập tại thư mục Nâng cấp dữ liệu: có thể nháy đúp chuột chạy 
trực tiếp hoặc Open từ SQL Server 

 
- Chọn Database cập nhật là ViLIS 

 
- Khởi tạo phân hệ chuyển đổi cơ sở dữ liệu 

 
- Công cụ\Thiết lập ánh xạ chuyển đổi CSDL: dữ liệu đầu vào là DataBase 

ViLIS, dữ liệu đầu ra là DataBase LIS, kết nối và ghi kết nối dữ liệu. 
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- Công cụ\Chuyển đổi: Chọn đường dẫn thư mục cài đặt chứa file định nghĩa 
chuyển đổi ViLIS Express\Data\XMLDataConverter 

 
- Thực hiện, thực hiện chuyển đổi kết thúc, chọn “Tạo đăng ký tự động” và 

hoàn tất quá trình chuyển đổi dữ liệu. 

 

 

 


